
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30082 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☐                                   Lần 2 ☒ 

II. Đáp án câu hỏi thi 

Câu 1 (3.5đ): Mỗi câu đúng 0.5đ x 7 câu 

1. FDI - Nguồn vốn các quốc gia bỏ ra để đầu tư vào một nước nào đó trong hoạt động kinh tế 

2. ODA - Là nguồn tiền viện trợ phát triển của một nước phát triển dành cho nước đang phát 

triển. 

3. Cán cân thương mại - Là sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc 

gia 

4. GDP - Là một chỉ số để đo quy mô của một nền kinh tế được tính bằng giá trị của sản phẩm 

và dịch vụ được sản xuất ở trong lãnh thổ quốc gia đó. 

5. Chaebol - Là tên gọi chung của các tập đoàn kinh tế lớn ở Hàn Quốc 

6. Cơ cấu kinh tế - Là giá trị mà các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đóng góp vào 

nền kinh tế của một quốc gia. 

7. FTA - Là một dạng thoả thuận được ký kết dưới dạng hiệp định giữa hai hay nhiều quốc gia 

nhằm giảm hoặc xoá bỏ thuế quan, giúp hàng hoá các nước được lưu thông một cách tự do 

hơn 

8. Thông tin dư: Là một tổ chức kinh tế lớn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương được thành 

lập vào năm 1989. 

Câu 2 (6.5đ) 

STT Nội dung  Điểm 

1 

Những nguyên nhân giúp các nước Đông Bắc Á phát triển kinh 

tế thành công: 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng 

- Thúc đẩy kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và chú 

trọng xuất khẩu 

- Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) 

- Đầu tư cho con người (giáo dục) 

- Nhà nước hỗ trợ về chính sách và tài chính cho doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

- Dựa vào các tập đoàn tư nhân (chaebol ở Hàn Quốc và 

keiretsu ở Nhật Bản).  
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- Thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài để thu hút vốn và công 

nghệ 

- … (quan điểm riêng của sinh viên) 
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Các chính sách Việt Nam đang học hỏi (có nêu ví dụ cụ thể): 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng (cao tốc, cảng biển, đường sắt…) 

- Thúc đẩy kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và chú 

trọng xuất khẩu. 

- Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D) và 

chuyển giao công nghệ. 

- Thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài để thu hút vốn và công 

nghệ 

- … (quan điểm riêng của sinh viên) 
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Các thách thức Việt Nam phải đối mặt: 

- Sự phụ thuộc vào xuất khẩu → Dễ tổn thương trước các 

cuộc khủng hoảng kinh tế. 

- Cơ sở hạ tầng còn yếu kém, chưa đồng bộ. 

- Trình độ và năng suất lao động còn thấp, chưa đáp ứng 

nhu cầu của các doanh nghiệp (công nghệ cao). 

- Kinh tế phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp FDI. 

- Chưa đầu tư đủ cho hoạt động giáo dục. 

- Hoạt động bất động sản đang diễn ra ở mức độ cao → 

Dễ tạo ra “bong bóng” cho nền kinh tế. 

- Cơ chế quản lý thiếu minh bạch, quan liêu. Môi trường 

- … (quan điểm riêng của sinh viên) 
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NGƯỜI DUYỆT ĐÁP ÁN 

 

 

 

ThS. Dương Ngọc Phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023 

GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 


